
1/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh MKT 403 F K28QTM

2 27212233625 Nguyễn Quốc Bảo MKT 403 F K27QTM

3 28214400117 Nguyễn Thế Duy MKT 403 F K28QTM NỢ HP

4 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy MKT 403 F K28QTM

5 29204130589 Phan Thị Thu Huyền MKT 403 F K29QTD

6 28204604145 Trần Thị Thảo Linh MKT 403 F K28QTM NỢ HP

7 28214605287 Lê Thị Kiều Loan MKT 403 F K28QDM

8 28214602926 Đặng Hoàng Long MKT 403 F K28QTM

9 29204760143 Trần Thị Sao Mai MKT 403 F K29QTD

10 29211134151 Trương Dương Nhật Minh MKT 403 F K29QTM

11 28204600568 Lê Na MKT 403 F K28QDM

12 28204645867 Phan Thị Kim Ngân MKT 403 F K28QDM

13 28204603226 Huỳnh Thị Ánh Ngọc MKT 403 F K28QDM

14 28204603663 Lê Hồ Bảo Ngọc MKT 403 F K28QDM

15 28214603512 Nguyễn Bá Nguyên MKT 403 F K28QTM

16 28214601872 Trần Đình Nhân MKT 403 F K29QTM

17 28211101786 Nguyễn Minh Nhật MKT 403 F K28QDM

18 28214303199 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 403 F K28QNT

19 28204651723 Đỗ Thị Tuyết Nhung MKT 403 F K28QTM

20 28204653532 Kiều Thị Mỷ Nhung MKT 403 F K28QTM

21 28214604082 Lữ Phúc Quân MKT 403 F K28QDM

22 28214605902 Hồ Hữu Quang MKT 403 F K28QDM

23 28204601402 Nguyễn Ngô Nhật Quỳnh MKT 403 F K28QTM

24 27212245410 Trần Anh Tài MKT 403 F K27QTM
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2/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214654444 Nguyễn Văn Tài MKT 403 F K28QDM

2 28218045391 Lương Đức Tài MKT 403 F K28QTM

3 28204605886 Trần Mạnh Phước Tâm MKT 403 F K28QTM

4 28204623154 Nguyễn Thị Hoài Thi MKT 403 F K28QDM

5 28214654145 Nguyễn Văn Thống MKT 403 F K28QTM

6 28204603410 Võ Thị Anh Thư MKT 403 F K28QTM

7 28214602393 Phạm Đức Thuận MKT 403 F K28QTM

8 28214604674 Phan Nguyễn Minh Thuật MKT 403 F K28QDM

9 28204631716 Đoàn Thị Thu Trang MKT 403 F K28QDM

10 28204644286 Nguyễn Thị Thanh Trúc MKT 403 F K28QDM

11 28216702411 Nguyễn Thị Thanh Trúc MKT 403 F K28QDM

12 28204602335 Bùi Thảo Vân MKT 403 F K28QDM

13 28204606432 Phan Thị Vân MKT 403 F K28QDM

14 28214654413 Nguyễn Quang Vinh MKT 403 F K28QDM

15 28211504356 Nguyễn Cửu Trường Vũ MKT 403 F K28QDM

16 29204661373 Huỳnh Thị Kim Á MKT 403 L K29QTM

17 28214651853 Lê Thành An MKT 403 L K28QTM

18 27202727988 Hoàng Trần Châu Anh MKT 403 L K28QNT

19 27212233093 Nguyễn Đức Anh MKT 403 L K27QTM

20 28204501211 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh MKT 403 L K28QTM

21 28214634896 Trần Xuân Ánh MKT 403 L K28QDM

22 28214601070 Võ Văn Binh MKT 403 L K28QTM

23 28204606436 Nguyễn Thị Ngọc Châu MKT 403 L K28QDM
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3/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204651050 Nguyễn Hoài Bảo Châu MKT 403 L K28QTM

2 28214641355 Lê Thành Chưa MKT 403 L K28QDM NỢ HP

3 28214646664 Lê Trương Thành Danh MKT 403 L K28QTM

4 27202201311 Nguyễn Thùy Dung MKT 403 L K27QTM

5 28204747656 Phan Thị Dung MKT 403 L K28QTD

6 28214605218 Nguyễn Xuân Dũng MKT 403 L K28QTM

7 28204151209 Hoàng Thị Quỳnh Giang MKT 403 L K28QTM

8 28204303629 Ngô Thị Thu Hà MKT 403 L K28QDM

9 28204704742 Bùi Thị Mỹ Hạ MKT 403 L K28QTD

10 28204606195 Đặng Ngọc Gia Hân MKT 403 L K28QTM

11 28208100634 Ma Thị Hằng MKT 403 L K28QTM

12 28204644594 Trần Thị Mỹ Hạnh MKT 403 L K28QDM

13 28204906918 Đào Thị Hạnh MKT 403 L K28QTM

14 28209341486 Nguyễn Thị Kim Hoa MKT 403 L K28QTM

15 28204602266 Đỗ Thị Hương MKT 403 L K28QTM

16 28204650367 Nguyễn Thị Hương MKT 403 L K28QDM

17 28214601660 Dương Ngọc Huy MKT 403 L K28QDM

18 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh MKT 403 L K27QTM

19 28214633782 Võ Thị Vân Khánh MKT 403 L K28QTM

20 28214638009 Huỳnh Tấn Khoa MKT 403 L K28QDM

21 28214645732 Trần Nguyên Lâm MKT 403 L K28QTM

22 27212240364 Trần Xuân Lành MKT 403 L K28QTM

23 27202280025 Võ Thị Mỹ Liên MKT 403 L K27QTM

24 28204306966 Vi Thị Khánh Linh MKT 403 L K28QTM
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4/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204401189 Huỳnh Thị Mỹ Linh MKT 403 L K28QDM

2 28204603117 Đặng Thùy Linh MKT 403 L K28QTM

3 28204639706 Hoàng Thị Khánh Linh MKT 403 L K28QTM

4 28204743180 Lê Tống Khánh Linh MKT 403 L K28QTD

5 28208005945 Tống Gia Linh MKT 403 L K28QTM

6 28215234962 Lê Quang Linh MKT 403 L K28QTM

7 28214625555 Phạm Hữu Long MKT 403 L K28QTM

8 28214601634 Lê Văn Luận MKT 403 L K28QDM

9 27202229755 Nguyễn Thị Cẩm Ly MKT 403 L K28QTM

10 27202245709 Bùi Lê Na MKT 403 L K27HP-QTM

11 28214601844 Võ Thành Nam MKT 403 L K28QTM

12 28204602381 Nguyễn Thị Quỳnh Nga MKT 403 L K28QTM

13 28204601179 Ngô Phạm Thanh Ngân MKT 403 L K28QTM

14 28214605008 Hồ Minh Nghĩa MKT 403 L K28QTM

15 27202280032 Đặng Thị Bích Ngọc MKT 403 L K27QTM

16 28204635948 Nguyễn Như Ngọc MKT 403 L K28QTM

17 28204653374 Huỳnh Thị Bích Nguyên MKT 403 L K28QTM

18 28204605175 Dương Thị Thanh Nhàn MKT 403 L K28QTM

19 28204352583 Ngô Phương Nhi MKT 403 L K28QDM

20 28204831889 Nguyễn Thị Uyển Nhi MKT 403 L K28QTM

21 28206800004 Bùi Hạnh Nhi MKT 403 L K28QTD

22 28204623261 Võ Thị Như MKT 403 L K28QTM

23 28204737443 Dương Thị Quỳnh Như MKT 403 L K28QTD
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5/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204605351 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 403 L K28QTM

2 28204903642 Trần Thị Cẩm Nhung MKT 403 L K28QTM

3 28204602053 Võ Thị Ánh Ny MKT 403 L K28QDM

4 28204600792 Nguyễn Thị Kim Oanh MKT 403 L K28QTM

5 28214600208 Hồ Văn Huỳnh Phát MKT 403 L K28QTM

6 28204600449 Trịnh Mai Phương MKT 403 L K28QTM

7 28204604033 Lê Trúc Phương MKT 403 L K28QTM

8 28204654676 Tống Uyên Phương MKT 403 L K28QTM NỢ HP

9 28218046019 Nguyễn Lê Thanh Phương MKT 403 L K28QTM

10 28214602187 Nguyễn Hồng Quân MKT 403 L K28QDM

11 28208206710 Trần Thảo Quyên MKT 403 L K28QTM

12 28204402809 Ngô Nguyễn Xa Ri MKT 403 L K28QTM

13 26212233177 Nguyễn Hoàng TrườngSơn MKT 403 L K28QTM

14 26212824534 Trần Văn Tân MKT 403 L K27QTD NỢ HP

15 28214652942 Hồ Văn Thái MKT 403 L K28QTM

16 27212230553 Nguyễn Minh Thảnh MKT 403 L K27QTM

17 26202218413 Nguyễn Thu Thảo MKT 403 L K26QTM

18 28204521527 Đinh Thị Thảo MKT 403 L K28QTM

19 28204601433 Phạm Thị Thu Thảo MKT 403 L K28QDM

20 27212240446 Lê Văn Thịnh MKT 403 L K27QTM

21 28204654839 Nguyễn Thanh Minh Thơ MKT 403 L K28QTM

22 28204648687 Nguyễn Hoài Thương MKT 403 L K28QTM

23 28204746366 Ngô Thị Thương MKT 403 L K28QTD

24 29206258355 Phan Thị Thủy Tiên MKT 403 L K29QTM
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6/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204649101 Nguyễn Thị Tình MKT 403 L K28QTM

2 28214603393 Nguyễn Thanh Tịnh MKT 403 L K28QDM

3 28209439279 Phan Thanh Tony MKT 403 L K28QNT

4 28204623055 Hoàng Phan Bảo Trâm MKT 403 L K28QTM

5 28204638962 Nguyễn Thị Bích Trâm MKT 403 L K28QTM

6 28209303763 Nguyễn Lê Cát Trân MKT 403 L K28QTM

7 27202202289 Diệp Nguyễn Minh Trang MKT 403 L K27QTM

8 28204601693 Hồ Thuỳ Trang MKT 403 L K28QTM

9 28204643330 Phạm Thị Thùy Trang MKT 403 L K28QDM

10 28204703860 Trần Thị Thanh Trúc MKT 403 L K28QTD

11 28212701350 Lê Nhật Trung MKT 403 L K28QDM

12 28214605512 Trần Xuân Trung MKT 403 L K28QTM

13 28219350643 Võ Huỳnh Anh Tuấn MKT 403 L K28QTM

14 28205205555 Nguyễn Ngọc Thu Uyên MKT 403 L K28QTD NỢ HP

15 28204604557 Lê Thị Hồng Vân MKT 403 L K28QTM

16 27212201560 Lê Phúc Vĩ MKT 403 L K27QTM NỢ HP

17 28219349974 Hoàng Nhật Việt MKT 403 L K28QTM

18 28204635946 Ngô Thị Thúy Vy MKT 403 L K28QTM

19 28204651962 Tôn Từ Tường Vy MKT 403 L K28QTM

20 28208146275 Lê Uyên Vy MKT 403 L K28QTM

21 28204653916 Lê Thị Hải Yến MKT 403 L K28QTM

22 27212201867 Lê Thành An MKT 403 N K27QTM

23 28214601167 Trần Hữu An MKT 403 N K28QTM
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7/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27211142757 Mạc Tuấn Anh MKT 403 N K27QTM

2 28204548527 Phạm Hoàng Anh MKT 403 N K28QDM

3 28204607031 Hồ Trâm Anh MKT 403 N K28QTM

4 28204953955 Ngô Huỳnh Kim Ánh MKT 403 N K28QNT

5 28214651947 Huỳnh Dương Bình MKT 403 N K28QTM

6 28204603246 Nguyễn Thị Thanh Châu MKT 403 N K28QTM

7 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu MKT 403 N K28QTM

8 28204651948 Lê Thị Minh Châu MKT 403 N K28QTM

9 28214633732 Võ Văn Công MKT 403 N K28QTM

10 25212203655 Nguyễn Thừa Cường MKT 403 N K25QTM

11 28204603773 Cao Thị Kiều Diễm MKT 403 N K28QDM

12 28204342289 Võ Thị Diệu MKT 403 N K28QNT

13 28204652080 Huỳnh Nguyễn Thùy Dương MKT 403 N K28QDM

14 28214652013 Thái Văn Đức Duy MKT 403 N K28QTM

15 28204645593 Võ Thị Kim Duyên MKT 403 N K28QTM

16 28214605357 Nguyễn Ngọc Phú Gia MKT 403 N K28QTM

17 28204650796 Trà Thị Kim Giang MKT 403 N K28QTD

18 28204753917 Nguyễn Thị Hương Giang MKT 403 N K28QTD

19 28204654731 Nguyễn Thị Thanh Hằng MKT 403 N K28QTM

20 28204749938 Nguyễn Đoàn Thuý Hằng MKT 403 N K28QTD

21 27202229576 Phạm Nguyên Hạnh MKT 403 N K27QTM

22 28204652600 Nguyễn Thị Diệu Hiền MKT 403 N K28QTM

23 28204652601 Nguyễn Thị Hiền MKT 403 N K28QTM

24 28209306287 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MKT 403 N K28QTM
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8/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204306169 Trần Thị Ngọc Hiếu MKT 403 N K28QNT

2 28214604991 Phan Văn Hiếu MKT 403 N K28QTM

3 28214624014 Mai Văn Hoàn MKT 403 N K28QDM

4 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn MKT 403 N K29QTM

5 28213101706 Phạm Huy Hoàng MKT 403 N K28QTM

6 28217303675 Nguyễn Đức Hoàng MKT 403 N K28QNT

7 28214600151 Hà Mạnh Nhật Huy MKT 403 N K28QDM

8 28204604664 Phan Như Huỳnh MKT 403 N K28QTM

9 27212254158 Trần Tấn Khang MKT 403 N K27QTM

10 28204349843 Nguyễn Thị Thùy Linh MKT 403 N K28QNT

11 28204646113 Lê Thị Huyền Linh MKT 403 N K28QTM

12 28204650370 Phan Thị Mỹ Linh MKT 403 N K28QTM

13 28204651654 Phan Thị Thuỳ Linh MKT 403 N K28QDM

14 28204653163 Phan Hà Linh MKT 403 N K28QTM

15 28204653165 Trần Thị Ngọc Linh MKT 403 N K28QTM

16 28214602015 Đinh Nhật Linh MKT 403 N K28QTM

17 28204606288 Hoàng Thị Kim Loan MKT 403 N K28QTM

18 28204603632 Trần Thị Hoài Ly MKT 403 N K28QDM

19 28214622251 Phạm Ngọc Minh MKT 403 N K28QTM

20 28204652451 Võ Trà My MKT 403 N K28QTM

21 28204641630 Hồ Thị Ly Na MKT 403 N K28QTM

22 28211152201 Lê Văn Nam MKT 403 N K28QTM

23 28204400089 Bùi Thị Thảo Ngân MKT 403 N K28QTM
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9/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204505400 Nguyễn Thị Kim Ngân MKT 403 N K28QTM

2 28204600802 Đinh Nguyên Kim Ngân MKT 403 N K28QTM

3 28204603690 Nguyễn Bảo Ngân MKT 403 N K28QTM

4 28204653371 Nguyễn Thị Thủy Ngân MKT 403 N K28QDM

5 28205106168 Nguyễn Thị Kim Ngân MKT 403 N K28QNT

6 28204653373 Phan Bích Ngọc MKT 403 N K28QTM

7 28204327474 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 403 N K28QNT

8 28204601198 Ngô Thị Quỳnh Nhi MKT 403 N K28QTM

9 28204601303 Võ Thị Lâm Nhi MKT 403 N K28QTM

10 28204627347 Mai Ngọc Thảo Nhi MKT 403 N K28QTM

11 28204649924 Nguyễn Thùy Vân Nhi MKT 403 N K28QTM

12 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 403 N K28QTM

13 28204351237 Trần Thị Ngọc Như MKT 403 N K28QNT

14 28204634745 Trần Quỳnh Như MKT 403 N K28QDM

15 28204644658 Hồ Thị Cẩm Nhung MKT 403 N K28QDM

16 28208006135 Ngô Kiều Ninh MKT 403 N K28QTM

17 28204653707 Phan Thị Nữ MKT 403 N K28QTM

18 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh MKT 403 N K28QTM

19 28208027341 Hà Kiều Oanh MKT 403 N K28QTM

20 28214604847 Võ Văn Phát MKT 403 N K28QTM

21 28216247769 Bùi Đức Phú MKT 403 N K28QDM

22 28214601540 Nguyễn Đình Phước MKT 403 N K28QDM

23 28204600464 Bùi Thị Thu Phương MKT 403 N K28QDM

24 28204652821 Hứa Như Phương MKT 403 N K28QTM
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10/16

MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28212280326 Trần Minh Phương MKT 403 N K28QTM

2 28206554284 Huỳnh Thị Mai Phượng MKT 403 N K28QTD

3 28206741170 Trịnh Kim Phượng MKT 403 N K28QTM

4 28214643772 Võ Anh Quân MKT 403 N K28QTM

5 28214752704 Trương Minh Quang MKT 403 N K28QDM

6 28204604412 Võ Thị Lệ Quyên MKT 403 N K28QDM

7 28204652892 Nguyễn Thị Bích Quyên MKT 403 N K28QTM

8 28212280325 Nguyễn Văn Quyến MKT 403 N K28QTM

9 28214324844 Nguyễn Trần Quyết MKT 403 N K28QNT

10 28204352646 Phan Thị Như Quỳnh MKT 403 N K28QTM

11 28206551819 Đinh Thị Hiền Sương MKT 403 N K28QTM

12 28204602035 Phạm Thị Thanh Tâm MKT 403 N K28QDM

13 28214741629 Trần Thiện Tâm MKT 403 N K28QTM

14 28204604974 Hồ Thị Hồng Thắm MKT 403 N K28QDM

15 28214648820 Nguyễn Đăng Thành MKT 403 N K28QDM

16 28204753129 Lê Thị Phương Thảo MKT 403 N K28QTD

17 28206648082 Hồ Như Thảo MKT 403 N K28QTD

18 28208002652 Trần Thị Dạ Thảo MKT 403 N K28QTM

19 28214637699 Hà Nguyễn Hoàng Thiên MKT 403 N K28QTM

20 28214653175 Nguyễn Hữu Thịnh MKT 403 N K28QTM

21 28204641066 Nguyễn Cẩm Thư MKT 403 N K28QTM

22 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương MKT 403 N K28QTM

23 28204353106 Nguyễn Thị Thanh Thủy MKT 403 N K28QNT
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MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204653041 Đào Thúy Thủy Tiên MKT 403 N K28QTM

2 28204353394 Ông Phan Bảo Trân MKT 403 N K28QNT

3 27202201742 Phạm Thị Thuỳ Trang MKT 403 N K27QTM

4 28204601685 Nguyễn Lê Ngọc Trang MKT 403 N K28QTM

5 28204643774 Lê Thuỳ Trang MKT 403 N K28QTM

6 28204646537 Bùi Thị Thùy Trang MKT 403 N K28QDM

7 29204765717 Phạm Thị Thu Trang MKT 403 N K29QTD

8 28204304508 Lê Thị Tú Trinh MKT 403 N K28QTM

9 28204320329 Nguyễn Thị Thùy Trinh MKT 403 N K28QTM

10 28204651599 Trần Hoài Trúc MKT 403 N K28QTM

11 28214602151 Bùi Văn Tú MKT 403 N K28QDM

12 27212845277 Nguyễn Bạch Ánh Tuyết MKT 403 N K28QTD

13 28204651861 Nguyễn Thị Tuyết MKT 403 N K28QTM

14 28204605444 Phan Lê Kỳ Uyên MKT 403 N K28QDM

15 28204606490 Nguyễn Hoàng Thảo Uyên MKT 403 N K28QDM

16 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên MKT 403 N K28QTM

17 28204651508 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên MKT 403 N K28QDM

18 28204622484 Trần Nguyễn Ý Vy MKT 403 N K28QTM

19 28214600713 Nguyễn Gia Vỹ MKT 403 N K28QTM

20 28204652429 Lê Nguyễn Như Ý MKT 403 N K28QDM

21 28206747736 Lê Thị Như Ý MKT 403 N K28QTM

22 28204652432 Lê Thị Yến MKT 403 N K28QTM

23 27202227281 Hoàng Thị Vân Anh MKT 403 P K27QTD

24 28204104822 Đào Thị Mỹ Anh MKT 403 P K28QTM
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MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204600680 Lê Tuyết Anh MKT 403 P K28QDM

2 28204603913 Lê Hoàng Anh MKT 403 P K28QTM

3 28204648870 Trần Thị Mỹ Lan Anh MKT 403 P K28QDM

4 29204764485 Nguyễn Thị Ngọc Anh MKT 403 P K29QTD

5 28214651999 Đỗ Phạm Quốc Bảo MKT 403 P K28QTM

6 28204304005 Nguyễn Thị Ngọc Bích MKT 403 P K28QDM

7 27202229080 Võ Thị Hiền Diệu MKT 403 P K27QTM

8 28204604702 Lê Thị Diệu MKT 403 P K28QTM

9 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan MKT 403 P K27QTM

10 28204605528 Nguyễn Thị Thuỳ Dung MKT 403 P K28QTM

11 29204630778 Trần Thị Thùy Dung MKT 403 P K29QTD

12 27212233231 Lê Anh Dũng MKT 403 P K27QTM

13 28205203242 Phạm Thị Hương Giang MKT 403 P K28QDM

14 28204654751 Lê Nguyên Giêng MKT 403 P K28QTM

15 28209301783 Trần Thị Bảo Hân MKT 403 P K28QDM

16 28204650069 Trần Phạm Thanh Hằng MKT 403 P K28QTM

17 28204600235 Nguyễn Thị Hồng Hạnh MKT 403 P K28QTM

18 28204605521 Lê Thị Hiếu Hạnh MKT 403 P K28QTM

19 27202247179 Nguyễn Thị Thu Hiền MKT 403 P K27QTM

20 28204652602 Trần Thị Thu Hiền MKT 403 P K28QTM

21 28204351025 Trần Phạm Diễm Hiếu MKT 403 P K28QNT

22 28212349722 Nguyễn Chí Hiếu MKT 403 P K28QTD

23 28214425119 Võ Phước Hiệu MKT 403 P K28QTD
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MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 313 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214601700 Nguyễn Văn Hoà MKT 403 P K28QTM

2 27218138430 Trần Huy Hoàng MKT 403 P K27QTM

3 28207142155 Phạm Thị Tuyết Hoàng MKT 403 P K28QTD

4 28204600102 Nguyễn Thị Bích Hợp MKT 403 P K28QTM

5 28214621383 Nguyễn Mạnh Hùng MKT 403 P K28QDM

6 27212244702 Dương Tấn Hưng MKT 403 P K27QTM

7 29204624871 Phùng Thị Hường MKT 403 P K29QTD

8 27212243354 Lê Nhật Huy MKT 403 P K27QTM

9 28204306880 Ngô Thị Minh Huyền MKT 403 P K28QDM

10 28204603877 Lê Nhi Huyền MKT 403 P K28QTM

11 28204724602 Bạch Thị Ngọc Huyền MKT 403 P K28QTD

12 28214604167 Trần Trọng Khải MKT 403 P K28QTM

13 28214600843 Huỳnh Văn Lâm MKT 403 P K28QDM

14 28209327165 Nguyễn Thị Lành MKT 403 P K28QTM

15 27212227129 Trần Văn Lên MKT 403 P K27QTM

16 27212201549 Nguyễn Quang Linh MKT 403 P K27QTM

17 28204600673 Nguyễn Thị Mỹ Linh MKT 403 P K28QTM

18 28214604353 Nguyễn Bảo Long MKT 403 P K28QDM

19 28204748559 Hà Thị Ly MKT 403 P K28QTD

20 28204651534 Võ Thị Mai MKT 403 P K28QTM

21 27212853802 Huỳnh Hoàng Thiên Mẫn MKT 403 P K27QTD

22 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn MKT 403 P K29QTD

23 27202839289 Ngô Nguyễn Thị Thảo Mi MKT 403 P K27QTM

24 27202247037 Nguyễn Thị Trà My MKT 403 P K27QTM
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MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 313 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204600391 Huỳnh Hà Trà My MKT 403 P K28QTM

2 28204653279 Nguyễn Ngọc Li Na MKT 403 P K28QTD

3 28205151797 Nguyễn Thị Ly Na MKT 403 P K28QTD

4 28214645514 Lê Tiến Nam MKT 403 P K28QTM

5 28204600969 Trần Nguyễn Thu Nga MKT 403 P K28QDM

6 28204601535 Trương Thanh Ngân MKT 403 P K28QDM

7 28214641933 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc MKT 403 P K28QTM

8 28204306415 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên MKT 403 P K28QTM

9 28204320947 Nguyễn Thị Kim Nguyên MKT 403 P K28QTM

10 28204652567 Võ Lê Thị Thảo Nguyên MKT 403 P K28QTM

11 28204750711 Phạm Thị Thảo Nguyên MKT 403 P K28QTD

12 28214604224 Đồng Xuân Nguyên MKT 403 P K28QDM

13 29204742587 Đặng Thị Ánh Nguyệt MKT 403 P K29QTD

14 28204354652 Lê Thị Hoài Nhi MKT 403 P K28QNT

15 28204602658 Hoàng Trần Yến Nhi MKT 403 P K28QTM

16 28204605707 Nguyễn Hồ Hoàng Nhi MKT 403 P K28QTM

17 28206103628 Lê Thị Mai Nhi MKT 403 P K28QTM

18 27202702439 Vũ Thị Kiều Nhung MKT 403 P K27QNT

19 28204706379 Đỗ Hoàng Nhung MKT 403 P K28QTD

20 28204603658 Huỳnh Thị Trâm Oanh MKT 403 P K28QDM

21 28206605705 Dương Nguyễn Linh Oanh MKT 403 P K28QDM

22 27218753462 Nguyễn Thái Minh Phương MKT 403 P K27QTM

23 28214634171 Lê Minh Quang MKT 403 P K28QDM
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MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 314 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214652824 Ngô Nhật Quốc MKT 403 P K28QTM

2 28200247174 Lê Thị Như Quỳnh MKT 403 P K28QTD

3 28204606919 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh MKT 403 P K28QTM

4 28204634403 Hồ Thị Ngọc Quỳnh MKT 403 P K28QTM

5 28204904046 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MKT 403 P K28QDM

6 28208152252 Trương Thị Thúy Sa MKT 403 P K28QDM

7 28214320112 Huỳnh Thị Hoa Sim MKT 403 P K28QTM

8 28204635434 Ngô Thị Huyền Sương MKT 403 P K28QTM

9 28214802056 Dương Văn Tài MKT 403 P K28QTM

10 28204625290 Cao Thị Mỹ Tâm MKT 403 P K28QTM

11 28214605197 Nguyễn Danh Thái MKT 403 P K28QDM

12 28204346159 Trần Mai Thảo MKT 403 P K28QNT

13 28204635713 Trương Thị Phương Thảo MKT 403 P K28QDM

14 28204643593 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 403 P K28QTM

15 28204852907 Huỳnh Thị Phương Thảo MKT 403 P K28QTM

16 28207303265 Lê Thị Thu Thảo MKT 403 P K28QTD

17 28208043075 Võ Thị Thu Thảo MKT 403 P K28QDM

18 28214305610 Huỳnh Thị Kim Thịnh MKT 403 P K28QTM

19 28214632501 Phạm Phú Thịnh MKT 403 P K28QTM

20 28204751591 Đào Thị Như Thơm MKT 403 P K28QTD

21 28204633962 Bùi Vũ Hoài Thu MKT 403 P K28QTM

22 28204602596 Lê Minh Thư MKT 403 P K28QTM

23 28214636424 Nguyễn Công Thương MKT 403 P K28QDM

24 27202239887 Ngô Thanh Thủy MKT 403 P K27QTM
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MÔN THI : MKT 403 (F-L-N-P) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 26/03/2025   -   Phòng thi 314 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204754735 Dương Thị Thu Thủy MKT 403 P K28QTD

2 27212280021 Nguyễn Dũng Tiến MKT 403 P K27QTM

3 28214606862 Hà Văn Tính MKT 403 P K28QDM

4 28204351417 Nguyễn Thị Hồng Trâm MKT 403 P K28QTM

5 27207141016 Nguyễn Trần Bảo Trân MKT 403 P K27QTM

6 28204354851 Phan Trần Linh Trang MKT 403 P K28QNT

7 28204606921 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 403 P K28QTM

8 28208002162 Đặng Thùy Trang MKT 403 P K28QTD

9 27212203048 Đặng Ngọc Hữu Trí MKT 403 P K27QTM

10 28214502388 Võ Văn Trọng MKT 403 P K28QTM

11 28204605765 Nguyễn Ngọc Thanh Tú MKT 403 P K28QTM

12 28214328303 Thân Võ Anh Tuấn MKT 403 P K28QTM

13 28214651860 Võ Minh Tuấn MKT 403 P K28QTM

14 28204353398 Phạm Thị Thanh Tuyền MKT 403 P K28QNT

15 28204654750 Vũ Thị Thu Uyên MKT 403 P K28QTM

16 28204754747 Trần Thị Như Uyên MKT 403 P K28QTD

17 28206605185 Nguyễn Thị Tú Uyên MKT 403 P K28QTM

18 27202727016 Nguyễn Thị Tường Vi MKT 403 P K27QNT

19 28204600594 Phạm Tường Vi MKT 403 P K28QTM

20 28206202298 Lê Thị Hà Vi MKT 403 P K28QTM

21 28214651961 Huỳnh Ngọc Vinh MKT 403 P K28QDM

22 28204643664 Trương Hoàng Trúc Vy MKT 403 P K28QDM

23 28204802987 Nguyễn Lê Khánh Xuân MKT 403 P K28QTM

24 0 0 0 0 0 0
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